	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC 


	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Tên ngành: Hội họa.
Mã ngành: 5210103
Trình độ đào tạo: Trung cấp.
Hình thức đào tạo: Chính qui.
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Thời gian đào tạo: 2 năm.
1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo nguồn nhân lực ngành Hội họa có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội. Có khả năng học lên bậc học cao hơn.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
- Kiến thức: 
+ Có kiến thức cơ bản về giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng, các hoạt động thể dục thể thao và các môn chung khác trong chương trình trung cấp.
+ Nắm vững hệ thống kiến thức về lĩnh vực Mỹ thuật nói chung và Hội họa nói riêng; 

+ Tin học trình độ A, ngoại ngữ trình độ A.
- Kỹ năng: 
+ Thành thạo các kỹ thuật sáng tác; có khả năng tư duy, phát triển, thể hiện ý tưởng bằng ngôn ngữ hội họa trong các tác phẩm.
+ Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao.
+ Trung thành với Tổ quốc, biết vận dụng một cách sáng tạo và có hiệu quả đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong hoạt động thực tiễn.
+ Có tư duy sáng tạo và tác phong công nghiệp trong công việc, thái độ phục vụ tốt, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
+ Có sức khoẻ tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:  
- Tham gia công tác tại các cơ sở văn hoá, mỹ thuật,

- Làm các công việc về mỹ thuật theo yêu cầu (trang trí khánh tiết, thiết kế đồ hoạ, thực hiện các tác phẩm mỹ thuật theo mẫu).

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
- Số lượng môn học, mô đun: 24
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  1440  giờ.

- Khối lượng các môn học chung:  420  giờ.

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:  1020 giờ.

- Khối lượng lý thuyết:  341 giờ; Thực hành, thực tập: 1045 giờ; Kiểm tra: 54 giờ.

- Thời gian khóa học: được chia làm 4 học kỳ. 
3. Nội dung chương trình:

	Mã MH/ MĐ/ HP
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung

	MH01
	Chính trị
	3
	75
	40
	32
	3

	MH02
	Giáo dục pháp luật
	2
	30
	22
	6
	2

	MH03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	4
	54
	2

	MH04
	Giáo dục quốc phòng
	3
	75
	24
	48
	3

	MH05
	Tin học
	2
	60
	23
	35
	2

	MH06
	Ngoại ngữ
	4
	90
	30
	56
	4

	MH07
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	23
	5
	2

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn ngành

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở

	MH08
	Luật xa gần 
	2
	30
	20
	8
	2

	MH09
	Giải phẫu tạo hình 
	2
	30
	23
	5
	2

	MH10
	Lịch sử Mỹ thuật
	2
	30
	20
	8
	2

	MH11
	Mỹ thuật học
	2
	30
	18
	10
	2

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn ngành

	MH12
	Hình họa 1
	2
	60
	8
	50
	2

	MH13
	Hình họa 2
	2
	60
	5
	53
	2

	MH14
	Hình họa 3
	2
	60
	5
	53
	2

	MH15
	Trang trí 1
	2
	60
	13
	45
	2

	MH16
	Trang trí 2
	2
	60
	8
	50
	2

	MH17
	Mỹ thuật ứng dụng 1
	2
	60
	5
	53
	2

	MH18
	Mỹ thuật ứng dụng 2
	2
	60
	13
	45
	2

	MH19
	Mỹ thuật ứng dụng 3
	2
	60
	12
	46
	2

	MH20
	Ký họa
	2
	60
	8
	50
	2

	MH21
	Bố cục tranh 1
	2
	60
	9
	49
	2

	MH22
	Bố cục tranh 2
	2
	60
	4
	54
	2

	MH23
	Bố cục tranh 3
	2
	60
	4
	54
	2

	MH24
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	180
	
	176
	4

	Tổng cộng
	54
	1440
	341
	1045
	54


- Kế hoạch đào tạo phân bổ theo học kỳ

	Mã MH
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Tổng số giờ
	Bố trí theo học kỳ
	Trang

	
	
	
	
	Kỳ 1
	Kỳ 2
	Kỳ 3
	Kỳ 4
	

	MH01
	Chính trị
	3
	75
	75
	
	
	
	1

	MH02
	Giáo dục pháp luật
	2
	30
	
	30
	
	
	9

	MH03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	
	
	60
	
	21

	MH04
	Giáo dục quốc phòng
	3
	75
	75
	
	
	
	26

	MH05
	Tin học
	2
	60
	
	60
	
	
	43

	MH06
	Ngoại ngữ
	4
	90
	
	90
	
	
	54

	MH07
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	
	
	30
	
	66

	MH08
	Luật xa gần 
	2
	30
	30
	
	
	
	71

	MH09
	Giải phẫu tạo hình 
	2
	30
	30
	
	
	
	77

	MH10
	Lịch sử Mỹ thuật
	2
	30
	
	30
	
	
	81

	MH11
	Mỹ thuật học
	2
	30
	
	
	30
	
	87

	MH12
	Hình họa 1
	2
	60
	60
	
	
	
	92

	MH13
	Hình họa 2
	2
	60
	
	60
	
	
	100

	MH14
	Hình họa 3
	2
	60
	
	
	60
	
	107

	MH15
	Trang trí 1
	2
	60
	60
	
	
	
	114

	MH16
	Trang trí 2
	2
	60
	
	60
	
	
	122

	MH17
	Mỹ thuật ứng dụng 1
	2
	60
	
	
	60
	
	128

	MH18
	Mỹ thuật ứng dụng 2
	2
	60
	
	
	
	60
	133

	MH19
	Mỹ thuật ứng dụng 3
	2
	60
	
	
	
	60
	140

	MH20
	Ký họa
	2
	60
	
	
	60
	
	148

	MH21
	Bố cục tranh 1
	2
	60
	
	60
	
	
	153

	MH22
	Bố cục tranh 2
	2
	60
	
	
	60
	
	161

	MH23
	Bố cục tranh 3
	2
	60
	
	
	
	60
	167

	MH24
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	180
	
	
	
	180
	

	Tổng cộng
	54
	1440
	330
	390
	360
	360
	


- Các môn thi tốt nghiệp: Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.








  HIỆU TRƯỞNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC 


	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Tên ngành: Hội họa.
Mã ngành: 5210103
Trình độ đào tạo: Trung cấp.
Hình thức đào tạo: Chính qui.
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở.
Thời gian đào tạo: 3 năm.
1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo nguồn nhân lực ngành Hội họa có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội. Có khả năng học lên bậc học cao hơn.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
- Kiến thức: 
+ Có kiến thức cơ bản về giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng, các hoạt động thể dục thể thao và các môn chung khác trong chương trình trung cấp.
+ Nắm vững hệ thống kiến thức về lĩnh vực Mỹ thuật nói chung và Hội họa nói riêng; 

+ Tin học trình độ A, ngoại ngữ trình độ A.
- Kỹ năng: 

+ Thành thạo các kỹ thuật sáng tác; có khả năng tư duy, phát triển, thể hiện ý tưởng bằng ngôn ngữ hội họa trong các tác phẩm.
+ Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao.
+ Trung thành với Tổ quốc, biết vận dụng một cách sáng tạo và có hiệu quả đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong hoạt động thực tiễn.
+ Có tư duy sáng tạo và tác phong công nghiệp trong công việc, thái độ phục vụ tốt, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
+ Có sức khoẻ tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:  
- Tham gia công tác tại các cơ sở văn hoá, mỹ thuật,

- Làm các công việc về mỹ thuật theo yêu cầu (trang trí khánh tiết, thiết kế đồ hoạ, thực hiện các tác phẩm mỹ thuật theo mẫu).

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 26
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  1650  giờ.

- Khối lượng các môn học chung:  510  giờ.

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:  1140  giờ.

- Khối lượng lý thuyết:  408 giờ; Thực hành, thực tập: 1179 giờ; Kiểm tra: 63 giờ.

- Thời gian khóa học: được chia làm 6 học kỳ.
3. Nội dung chương trình:

	Mã MH/ MĐ/ HP
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung

	MH01
	Chính trị
	4
	90
	50
	36
	4

	MH02
	Giáo dục pháp luật
	2
	30
	22
	6
	2

	MH03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	4
	54
	2

	MH04
	Giáo dục quốc phòng
	5
	120
	43
	72
	5

	MH05
	Tin học
	2
	60
	23
	35
	2

	MH06
	Ngoại ngữ
	6
	120
	54
	60
	6

	MH07
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	23
	5
	2

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn ngành

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở

	MH08
	Luật xa gần 
	2
	30
	20
	8
	2

	MH09
	Giải phẫu tạo hình 
	2
	30
	23
	5
	2

	MH10
	Lịch sử Mỹ thuật
	2
	30
	20
	8
	2

	MH11
	Mỹ thuật học
	2
	30
	18
	10
	2

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn ngành

	MH12
	Hình họa 1
	2
	60
	8
	50
	2

	MH13
	Hình họa 2
	2
	60
	5
	53
	2

	MH14
	Hình họa 3
	2
	60
	5
	53
	2

	MH15
	Hình họa 4
	2
	60
	5
	53
	2

	MH16
	Hình họa 5
	2
	60
	4
	54
	2

	MH17
	Trang trí 1
	2
	60
	13
	45
	2

	MH18
	Trang trí 2
	2
	60
	8
	50
	2

	MH19
	Mỹ thuật ứng dụng 1
	2
	60
	13
	45
	2

	MH20
	Mỹ thuật ứng dụng 2
	2
	60
	12
	46
	2

	MH21
	Ký họa 
	2
	60
	8
	50
	2

	MH22
	Bố cục tranh 1
	2
	60
	9
	49
	2

	MH23
	Bố cục tranh 2
	2
	60
	4
	54
	2

	MH24
	Bố cục tranh 3
	2
	60
	7
	51
	2

	MH25
	Nặn tạo hình
	2
	60
	7
	51
	2

	MH26
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	180
	
	176
	4

	Tổng cộng
	63
	1650
	408
	1179
	63


- Kế hoạch đào tạo phân bổ theo học kỳ:

	Mã MH
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Tổng số giờ
	Bố trí theo học kỳ
	Trang

	
	
	
	
	Kỳ 1
	Kỳ 2
	Kỳ 3
	Kỳ 4
	Kỳ 5
	Kỳ 6
	

	MH01
	Chính trị
	4
	90
	
	
	
	
	90
	
	1

	MH02
	Giáo dục pháp luật
	2
	30
	
	
	
	30
	
	
	9

	MH03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	
	
	60
	
	
	
	21

	MH04
	Giáo dục quốc phòng
	5
	120
	
	120
	
	
	
	
	26

	MH05
	Tin học
	2
	60
	
	
	
	60
	
	
	54

	MH06
	Ngoại ngữ
	6
	120
	
	
	120
	
	
	
	65

	MH07
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	30
	
	
	
	
	
	76

	MH08
	Luật xa gần 
	2
	30
	30
	
	
	
	
	
	81

	MH09
	Giải phẫu tạo hình 
	2
	30
	30
	
	
	
	
	
	87

	MH10
	Lịch sử Mỹ thuật
	2
	30
	
	30
	
	
	
	
	91

	MH11
	Mỹ thuật học
	2
	30
	
	
	30
	
	
	
	97

	MH12
	Hình họa 1
	2
	60
	60
	
	
	
	
	
	102

	MH13
	Hình họa 2
	2
	60
	
	60
	
	
	
	
	110

	MH14
	Hình họa 3
	2
	60
	
	
	60
	
	
	
	117

	MH15
	Hình họa 4
	2
	60
	
	
	
	60
	
	
	124

	MH16
	Hình họa 5
	2
	60
	
	
	
	
	60
	
	131

	MH17
	Trang trí 1
	2
	60
	60
	
	
	
	
	
	137

	MH18
	Trang trí 2
	2
	60
	
	60
	
	
	
	
	145

	MH19
	Mỹ thuật ứng dụng 1
	2
	60
	
	
	
	60
	
	
	151

	MH20
	Mỹ thuật ứng dụng 2
	2
	60
	
	
	60
	
	
	
	158

	MH21
	Ký họa 
	2
	60
	
	
	
	60
	
	
	166

	MH22
	Bố cục tranh 1
	2
	60
	
	
	
	60
	
	
	171

	MH23
	Bố cục tranh 2
	2
	60
	
	
	
	
	60
	
	179

	MH24
	Bố cục tranh 3
	2
	60
	
	
	
	
	
	60
	185

	MH25
	Nặn tạo hình
	2
	60
	
	
	
	
	
	60
	192

	MH26
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	180
	
	
	
	
	
	180
	

	Tổng cộng
	63
	1650
	210
	270
	330
	330
	210
	300
	


- Các môn thi tốt nghiệp: Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.








  HIỆU TRƯỞNG
